ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC MỞ RỘNG DIỆN TÍCH TRỒNG CÂY TRẨU ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ HỆ SINH THÁI RỪNG TỰ NHIÊN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

I. BỐI CẢNH
1. WWF-Việt Nam
WWF-Việt Nam là một thành viên của mạng lưới WWF toàn cầu - một trong những tổ chức bảo tồn độc lập lớn nhất và uy tín nhất thế giới. WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên khởi xướng các hoạt động bảo tồn tại Việt Nam. Kể từ năm 1985, WWF-Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và đối tác liên quan để xây dựng và triển khai các chiến lược bảo tồn quốc gia, giải quyết các thách thức môi trường trọng yếu, và thúc đẩy phát triển bền vững.Trong hơn ba thập kỷ qua, WWF-Việt Nam đã trở thành tổ chức bảo tồn hàng đầu tại Việt Nam. Tổ chức hoạt động đa lĩnh vực nhằm cung cấp các giải pháp thực tiễn đối với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững của Việt Nam.
Sứ mệnh của WWF là ngăn chặn sự suy thoái của môi trường tự nhiên trên Trái Đất và xây dựng một tương lai nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên. Trong khuôn khổ sứ mệnh này, WWF-Việt Nam triển khai nhiều chương trình ở quy mô cảnh quan, bao gồm hợp tác với Quỹ Phục hồi Cảnh quan (Landscape Resilience Fund – LRF).
2. Quỹ Phục hồi Cảnh quan (LRF)
LRF là một sáng kiến đầu tư tác động (impact investment) được thành lập dưới hình thức quỹ phi lợi nhuận độc lập với sự hỗ trợ của WWF. LRF cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong lĩnh vực nông lâm nghiệp thích ứng với khí hậu, tập trung vào các cảnh quan dễ bị tổn thương. Thông qua các khoản vay ưu đãi, hỗ trợ nâng cao năng lực sẵn sàng đầu tư và tăng cường năng lực tổ chức, LRF giúp các SME củng cố chuỗi cung ứng địa phương, áp dụng thực hành sản xuất bền vững và cải thiện các kết quả về khí hậu cũng như đa dạng sinh học.
Tại Việt Nam, LRF đã hoạt động ở Cảnh quan Trung Trường Sơn (CAL) trong ba năm qua. CAL là vùng cảnh quan có tầm quan trọng toàn cầu về đa dạng sinh học, sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng phụ thuộc vào rừng và sản xuất nông nghiệp. Chương trình LRF tại Việt Nam hướng tới các mục tiêu:
· Hỗ trợ các mô hình kinh doanh bền vững mang lại lợi ích về môi trường, khí hậu và xã hội.
· Xác định, kết nối và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp nông nghiệp và lâm nghiệp nhằm thúc đẩy cơ hội tăng trưởng xanh. 
· Tăng cường năng lực cho các nhóm sản xuất lâm sản ngoài gỗ (LSNG) nhằm cải thiện sinh kế đồng thời góp phần bảo tồn rừng.
· Thúc đẩy đối thoại và quản trị toàn cảnh quan một cách toàn diện và bao trùm, đảm bảo cân bằng giữa các lợi ích xã hội, môi trường và kinh tế.

3. Ngành hàng Trẩu
Cây Trẩu (Vernicia montana) thuộc họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) là loài cây LSNG có giá trị kinh tế cao, được trồng phổ biến tại nhiều vùng trong cả nước. Cây sinh trưởng nhanh, chịu hạn tốt, thích nghi rộng với điều kiện lập địa vùng đồi núi, có tác dụng phòng hộ và phủ xanh đất trống đồi núi trọc, đồng thời mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người trồng.
Tại tỉnh Quảng Trị, cây Trẩu gắn bó lâu đời với đời sống của người dân Vân Kiều và Pa Kô, thường được trồng phân tán trong vườn, nương rẫy và dọc hàng rào. Từ những năm 1990, cây Trẩu được Lâm trường Hướng Hóa (nay là Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông) đưa vào trồng rừng tập trung. Giai đoạn sau năm 2000, Trẩu trở thành loài cây đa mục đích được ưu tiên trong các chương trình trồng rừng phòng hộ, góp phần phát triển sinh kế và bảo vệ môi trường.
Đến tháng 9/2022, tổng diện tích trồng Trẩu trên địa bàn (hai huyện trước đây) Hướng Hóa và Đakrông đạt khoảng 2.948 ha, chiếm khoảng 1,6% tổng diện tích rừng của khu vực, trong đó phần lớn thuộc quản lý của BQL Rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông và BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (nay là BQL Rừng Đặc dụng Nam Quảng Trị). Cây Trẩu được trồng tại các khu vực đất xung yếu, dưới chân các trụ điện gió hoặc xen trong đất sản xuất, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt về kinh tế, xã hội và môi trường. 
Nhằm khai thác tiềm năng và phát triển bền vững loài cây này, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ, chế biến dầu Trẩu giai đoạn 2022–2026, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu hình thành vùng nguyên liệu tập trung 8.320 ha, cung cấp khoảng 4.000 tấn hạt Trẩu/năm, tăng thu nhập từ rừng Trẩu trên 25% so với hiện nay, đồng thời hướng tới 5.000 ha rừng Trẩu có chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC), góp phần bảo vệ rừng và phát triển kinh tế địa phương. 
Trong bối cảnh diện tích trồng cây Trẩu tại tỉnh Quảng Trị đang có xu hướng mở rộng nhanh nhằm phát triển kinh tế lâm nghiệp, tạo sinh kế cho người dân. Tuy vậy, thiếu dữ liệu khoa học và bằng chứng thực tiễn về tác động sinh thái của việc mở rộng diện tích Trẩu đối với rừng tự nhiên và đa dạng sinh học đang là khoảng trống lớn trong công tác quy hoạch và hoạch định chính sách.
Việc nghiên cứu, đánh giá một cách hệ thống là cần thiết để đảm bảo quá trình phát triển cây Trẩu theo hướng bền vững, không gây mất đa dạng sinh học và suy thoái hệ sinh thái rừng, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch và chính sách phát triển cây Trẩu bền vững tại địa phương. 
Trên cơ sở đó, LRF cần 1 tư vấn/ nhóm tư vấn/ công ty tư vấn (sau đây viết tắt là tư vấn) để thực hiện “Nghiên cứu đánh giá tác động của việc mở rộng diện tích trồng cây trẩu đối với đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng tự nhiên tại tỉnh Quảng Trị”.
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ
Đánh giá được tác động toàn diện của việc mở rộng diện tích trồng cây Trẩu đến diễn thế rừng, phục hồi của các loài cây bản địa, đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng tự nhiên tại tỉnh Quảng Trị, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm tối ưu hóa lợi ích và giảm thiểu các tác động tiêu cực trong kế hoạch phát triển cây Trẩu; đồng thời cung cấp cơ sở khoa học và bằng chứng thực tiễn phục vụ định hướng quy hoạch và chính sách phát triển cây Trẩu theo hướng bền vững, hài hòa giữa mục tiêu kinh tế lâm nghiệp, sinh kế cộng đồng và bảo tồn thiên nhiên.
III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Phạm vi nhiệm vụ của tư vấn sẽ tập trung nhưng không giới hạn trong các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Không gian: Tập trung tại các xã (thuộc huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông cũ), nơi có diện tích trồng Trẩu lớn, phân bố gần các khu rừng tự nhiên, hành lang đa dạng sinh học hoặc vùng đệm của các khu bảo tồn.
2. Đánh giá hiện trạng phát triển cây Trẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Tư vấn sẽ thu thập, tổng hợp dữ liệu, đánh giá hiện trạng và xây dựng bản đồ phân bố cây Trẩu trên toàn tỉnh, phân loại theo hình thức trồng (tập trung, phân tán, hỗn giao).
3. Đánh giá tác động đến diễn thế rừng, phục hồi của các loài cây bản địa và đa dạng sinh học: Tư vấn sẽ phân tích và so sánh sự thay đổi cấu trúc thảm thực vật, mức độ phong phú về hệ động thực vật giữa khu vực trồng cây trẩu (trồng thuần loài, trồng hỗn loài) tiếp giáp với các khu vực rừng tự nhiên và rừng trồng keo (đối chứng) tại tỉnh Quảng Trị. 
4. Đánh giá tác động đến hệ sinh thái tự nhiên: Tư vấn sẽ xác định ảnh hưởng của việc mở rộng trồng Trẩu đến các hệ sinh thái trọng yếu, bao gồm: độ nguyên vẹn và mức phân mảnh sinh cảnh, xói mòn và suy thoái đất, khả năng phòng hộ đầu nguồn, khả năng lưu trữ và hấp thụ carbon.
5. Đánh giá tác động đến kinh tế – xã hội: Tư vấn sẽ xem xét tác động của việc mở rộng diện tích trồng cây Trẩu đến cộng đồng và sinh kế của người dân địa phương, bao gồm: cơ cấu sử dụng đất, nguồn thu nhập, việc làm, mức độ phụ thuộc vào rừng, và nhận thức của người dân về phát triển rừng bền vững.
6. Xây dựng các chỉ số giám sát cụ thể: Dựa trên kết quả nghiên cứu, tư vấn sẽ đề xuất bộ chỉ số chính để giám sát liên tục về cấu trúc thảm thực vật, tính đa dạng sinh học, tình trạng hệ sinh thái và hiệu quả kinh tế - xã hội liên quan đến diện tích trồng Trẩu, từ đó giúp theo dõi những thay đổi liên tục theo thời gian.
7. Đề xuất các khuyến nghị: Tư vấn sẽ đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường tác động tích cực và giảm thiểu các tác động tiêu cực, bao gồm: xác định các khu vực bảo tồn cao, đề xuất mô hình trồng xen loài bản địa hoặc nông – lâm kết hợp, và biện pháp quản lý giảm xói mòn…

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được triển khai theo cách tiếp cận tích hợp liên ngành, kết hợp phân tích sinh thái - xã hội - không gian, nhằm đánh giá toàn diện tác động của việc mở rộng diện tích trồng cây Trẩu đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng tự nhiên. Các phương pháp được dự kiến áp dụng bao gồm (nhưng không giới hạn trong các nhiệm vụ cụ thể sau):
1. Thu thập và phân tích tài liệu: Tư vấn sẽ tiến hành thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu, số liệu sẵn có từ cơ quan chức năng, nghiên cứu trước đây. Các nội dung bao gồm: 
a) Số liệu hiện trạng rừng trẩu (diện tích, mật độ, năm trồng…);
b) Động thực vật tại khu vực nghiên cứu; 
c) Bản đồ hiện trạng rừng; và 
d) Các văn bản pháp lý, chính sách, chương trình và dự án có liên quan đến phát triển cây Trẩu và quản lý rừng bền vững.
2. Điều tra và khảo sát thực địa: Lập các ô tiêu chuẩn tương ứng với các trạng thái rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng keo) và mô hình trồng Trẩu (thuần loài/ trồng xen) đảm bảo tính bao quát để có thể so sánh sự khác biệt (nếu có) của các khu vực trồng Trẩu với khu vực lân cận. Tiến hành điều tra các chỉ tiêu sinh trưởng, thảm thực bì, thành phần loài động thực vật, lâm sản ngoài gỗ và mức độ xói mòn đất, chất lượng dòng chảy…cũng như tác động của con người tại các khu vực khảo sát.
3. Phỏng vấn và tham vấn cộng đồng: Tiến hành phỏng vấn nhóm và phỏng vấn chuyên sâu với các bên liên quan người dân trồng/ thu lượm/ mua bán trẩu; cán bộ kiểm lâm/ ban quản lý rừng; chính quyền xã… tập trung vào những nội dung liên quan đến sự thay đổi về môi trường tự nhiên trước và sau khi trồng Trẩu (động thực vật, sạt lở đất; rủi ro trong hoạt động trồng/ chăm sóc/ khai thác/ buôn bán…); cơ cấu thu nhập/ lợi ích trước và sau khi trồng Trẩu; nhận thức của cộng đồng về vai trò của rừng Trẩu đối với bảo vệ rừng và đa dạng sinh học; đề xuất giải pháp từ cộng đồng để phát triển bền vững mô hình trồng trẩu tại địa phương.
4. Phân tích viễn thám và GIS: Sử dụng các công cụ GIS nhằm lập bản đồ các vị trí phân bố rừng trồng Trẩu tại tỉnh Quảng Trị làm cơ sở để đề xuất giải pháp quản lý bền vững.

V. SẢN PHẨM
· 1 báo cáo kỹ thuật (song ngữ Anh và Việt). Báo cáo, bên cạnh mô tả và phân tích các nội dung thuộc “Phần III – Phạm vi nghiên cứu” và “Phần IV – Phương pháp nghiên cứu”, việc phân tích các nội dung về phát hiện và đề xuất của nghiên cứu đánh giá cần trọng tâm vào các vấn đề sau:
· Kết luận được việc phát triển câu Trẩu có tác động tiêu cực đến việc phục hồi cây bản địa, phục hồi hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học hay không?
· Cây Trẩu có dấu hiệu lấn át, bành trướng, xâm lấn đến sự phục hồi các loài cây bản địa, hệ sinh thái rừng tự nhiên và đa dạng sinh học?
· Việc phát triển/ trồng cây Trẩu ở khu vực đất rừng trồng/ khu vực bị sạt lở có thể hiện được như là loài cây tiên phong để tạo sinh cảnh, tiểu hoàn cảnh thuận lợi để giảm xói mòn, giúp sự tái sinh/ phục hồi các loài cây bản địa để tạo thành hệ sinh thái rừng hỗn hợp/ kín thường xanh sau này không?   
· File bản đồ về phân bổ cây Trẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
· 1 bài trình bày (song ngữ Anh và Việt)
· Ảnh và clip (nếu có) liên quan đến hoạt động hiện trường (điều tra, khảo sát, phỏng vấn, tham vấn các bên liên quan)
VI. KẾ HOẠCH
Tư vấn sẽ cung cấp các kết quả đầu ra sau đây với tổng thời gian ước tính là 72 ngày làm việc. Các sản phẩm bàn giao sẽ phải được nhóm dự án xem xét và phê duyệt về mặt kỹ thuật.
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	11/12/2025 – 15/01/2026
	50

	4. 
	Xây dựng các chỉ số giám sát cụ thể
	
	
	

	5. 
	Đề xuất các khuyến nghị
	
	
	

	6. 
	Hội thảo tham vấn các bên liên quan
	Biên bản hội thảo
	16/01/2026 - 21/01/2026
	4

	7. 
	Hoàn thiện báo cáo sau tham vấn
	Báo cáo cuối cùng
	22/01/2026 - 31/01/2026
	5

	Tổng cộng
	
	
	72



VII. YÊU CẦU
1. Yêu cầu về bằng cấp và kinh nghiệm:
Tư vấn phải có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn sau:
· Có bằng cấp từ thạc sĩ trở lên trong lĩnh vực lâm nghiệp hoặc quản lý tài nguyên rừng.
· Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học hoặc quản lý rừng bền vững.
· Có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong các dự án lâm nghiệp tại tỉnh Quảng Trị
· Kinh nghiệm làm việc với các đơn vị kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng… tại tỉnh Quảng Trị.
· Có kỹ năng viết báo cáo và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
· Có kỹ năng sử dụng phần mềm GIS để lập bản đồ phân bố là một lợi thế.

2. Yêu cầu khác:
· Thể hiện khả năng làm việc độc lập và cung cấp kết quả đầu ra chất lượng cao đúng thời hạn.
· Hiểu biết sâu sắc về hòa nhập xã hội, nhạy cảm về giới và các phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong quản lý tài nguyên thiên nhiên.
· Sẵn sàng thảo luận với WWF trong trường hợp có những phát sinh và hoặc sự việc cần ưu tiên giải quyết.

VIII. QUẢN LÝ VÀ BÁO CÁO
Tư vấn sẽ báo cáo cho Quản lý Dự án LRF của WWF-Việt Nam và làm việc chặt chẽ với các cán bộ chương trình, tài chính liên quan.


